	TÊN DOANH NGHIỆP
…………………………………

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢNG KÊ GIỜ GIẢNG VÀ THÙ LAO GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG
Tháng …… năm 20……   Khóa học: ……………………

Giảng viên: Ông/Bà 	 Số định danh cá nhân: 	 Hợp đồng số: 	
	STT
	Ngày
	Lớp, khóa học
	Nội dung bài giảng
	Thời gian (từ – đến)
	Số giờ (tiết)
	Hình thức (trực tiếp / trực tuyến)
	Giáo vụ, lớp trưởng xác nhận
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


	
(1) Tổng số giờ × thù lao/giờ (trước thuế): 	
(2) Thuế TNCN khấu trừ 10% (nếu từ 5 triệu đồng/lần): 	
(3) Tạm ứng, khấu trừ khác (nếu có): 	
(4) Thực nhận = (1) – (2) – (3): 	
	
Giảng viên đã nộp Bản cam kết Mẫu 08/CK-TNCN thì ghi rõ để tạm chưa khấu trừ thuế.
……………, ngày …… tháng …… năm 20……


	GIẢNG VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)



	GIÁO VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên)



	KẾ TOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)



	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





 




